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Tốc độ tăng GRDP 
quý I năm 2025

8,75%

Chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa
 và dịch vụ tiêu dùng

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 

Chỉ tiêu một số ngành lĩnh vực quý I/2025 so cùng kỳ

 12,74%  11,88%
Sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng

 2,04%

Thu ngân sách nhà nước  2,97%

Chi ngân sách nhà nước  15,44%

Tổng nguồn vốn huy động  1,52%

Tổng dư nợ cho vay  1,61%

Tài chính, ngân hàng

Vốn đầu tư toàn xã hội  8,33%

Thu hút đầu tư FDI 
(vốn đăng ký)

 78,90%

Doanh nghiệp đăng ký
thành lập mới và quay trở lại

 13,65%

Đầu tư

Doanh nghiệp

Tháng 3 so tháng trước  0,40%

Bình quân 3 tháng  1,88%

Chỉ số giá tiêu dùng

So với thời điểm 31/12/2024

So với thời điểm 31/12/2024 Thu hút đầu tư DDI 
(vốn đăng ký)

 78,77%

Doanh nghiệp rút lui 
khỏi thị trường

 29,49%



SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Ngô

 1,85%

Trồng trọt

Khoai lang Rau các loại

 2,04%

38.057 tấn

Sản lượng một số sản phẩm 3 tháng đầu năm 2025 

Thịt trâu, bò

 0,62%

1.612 tấn

Thịt lợn

 2,89%

25.501 tấn

Thịt gia cầm

 0,51 %

10.944 tấn

Trứng gia cầm

 3,98%

221 triệu quảTổng sản lượng 
thịt hơi

xuất chuồng 

Sản lượng thủy sản

 3,21%

5.988

Sản lượng gỗ khai thác

 2,74%

11.627 m3

 1,02%  4,39%  1,46%

Đậu tương

Năng suất một số cây trồng vụ đông năm 2025

Tiến độ gieo trồng vụ xuân năm 2025

=78,2% diện tích

 1,29%

Lúa

36.731 ha



Sản xuất công nghiệp quý I/2025 so cùng kỳ

CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

Chỉ số tiêu thụ

 6,98%
3T so với cùng kỳ

Chỉ số tồn kho

 7,75%
T3/2025 so tháng trước

IIP công nghiệp

Chế biến,  chế tạo Khai  khoáng

Sản xuất và 
phân phối điện

Cung cấp nước và 
xử lý nước thải

Sản phẩm công nghiệp 
chủ yếu

Xe ôtô

 27,22%

X e  m á y

L i n h  k i ệ n  đ i ệ n  t ử

G i à y  t h ể  t h a o

G ạ c h  ốp  l á t

Th ứ c  ă n  g i a  s ú c

9.370

 6,56%395.549

 4,41%34.000

 50,33%2.931

 4,76%19.256

 24,33%145.873

Chiếc

Chiếc

Chiếc

1000 m2

Tấn

Tỷ  đồng

Hoạt động xây dựng

 10,71%

Nhà ở các loại
Công trình kỹ 
thuật dân dụng

 4,60%

Xây dựng 
chuyên dụng

 11,28%

9,15%GTTT NGÀNH XÂY DỰNG quý I/2025  (theo giá so sánh)

12,70% 43,70%

27,59%6,89%



TỔNG SỐ: 20.970  11,88%tỷ đồng

Bán lẻ hàng hóa

 10,43%

16.609
tỷ đồng

Vận tải hành khách

Vận chuyển  8,62%

Luân chuyển  16,87%

Vận chuyển

Luân chuyển

 1,44%

 0,30%

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
3 tháng đầu năm 2025

Lưu trú, ăn uống

 20,59%

1.824
tỷ đồng

Du lịch lữ hành

 4,85%

39
tỷ đồng

Dịch vụ khác

 16,14%

2.499
tỷ đồng

Vận tải 3 tháng đầu năm 2025

Vận tải hàng hóa

18.744   19.514   
21.189

22.270
20.970

6,26

10,69

16,41 15,58

11,88
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
các quý năm 2024, quý I/2025



146.000 tỷ đồng tổng dư nợ cho vay,

tăng 1,61% so với cuối năm 2024

TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

Thu, chi ngân sách nhà nước tính đến 14/3/2025 so cùng kỳ

 2,97%

8.340 tỷ đồng

Thu Ngân sách NN

15,44%

6.713 tỷ đồng

Chi Ngân sách NN

Hoạt động ngân hàng, tín dụng tính đến ngày 15/3/2025

138.000 tỷ đồng tổng nguồn vốn
huy động, giảm 1,52% so với 
cuối năm 2024

Tỷ lệ nợ xấu 0,95%

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng đầu năm 2025
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VĨNH 
PHÚC

18%

48%

34%

Nhà nước Ngoài nhà nước FDI

 9,12%
so cùng kỳ

VĐT thực hiện NSNN

=19,29% kế hoạch

Cơ cấu VĐT phát triển

16 
dự án FDI

73,24 triệu USDTổng vốn 
đăng ký

8
dự án

445,7 tỷ đồng

DDI
Tổng vốn 
đăng ký=21,1 % =21,23 %

Doanh nghiệp thành 
lập mới và quay trở lại 

hoạt động

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3 tháng đầu năm 2025

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và trong nước (DDI) 
tính đến 15/3/2025 so với cùng kỳ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2025

533
Doanh nghiệp rút lui 

khỏi thị trường

764

 8,33%
so cùng kỳ



Lực lượng lao động

600,3 nghìn người  0,66%

Giải quyết việc làm

Giải quyết cho 6.423 người

 3,63% so cùng kỳ.

XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Lao động việc làm 
quý I năm 2025

Tai nạn giao thông

Cháy nổ Vi phạm môi trường

Thiên tai

74 vụ 

91 vụ 

0 vụ 

22 vụ 

Một số chỉ tiêu xã hội

Lao động từ 15 tuổi
 trở lên đang làm việc 

588,2 nghìn người  1,64%

1.110

2.937
2.194

182
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Công 
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Dịch vụ XK lao 
động



CHI CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: 20 Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139

Website: https://cucthongkevinhphuc.gso.gov.vn

Email: vinhphuc@gso.gov.vn

Inforgraphic chỉ tiêu kinh tế - xã hội được phát hành kèm theo Báo cáo số  62/BC-CCTK 

ngày  02/04/2025 của Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.
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